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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA  
CÁ MĂNG SỮA  (Chanos chanos Forsskål, 1775) TẠI  

KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 
Trần Thị Kim Ngân1, Nguyễn Đình Vinh 2,  

Tạ Thị Bình2, Nguyễn Quang Huy3 

TÓM TẮT 

Một số đặc điểm hình thái cá măng sữa (Chanos chanos Forsskål, 1775) đã được nhóm nghiên cứu thực hiện 
từ tháng 02/2017 đến 01/2018 tại khu vực Bắc Trung bộ. 64 mẫu cá có chiều dài từ 30,33 - 68,82 cm; khối 
lượng  420 – 3.500 g đã được thu thập và tiến hành phân tích 18 tính trạng chất lượng, số lượng và 9 tỷ lệ 
sinh trắc hình thái học. Kết quả phân tích chỉ tiêu trung bình SL/BD là 3,78; so sánh với kết quả nghiên cứu 
đặc điểm hình thái cá măng sữa ở một số quốc gia cho thấy cá măng sữa  thuộc nhóm “Kiểu hình thông 
thường” được nuôi phổ biến hiện nay và cùng nhóm kiểu hình cá ở vùng biển Đông Nam Việt Nam. 

Từ khoá: Cá măng sữa, Chanos chanos, đặc điểm hình thái. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ16F

16 

Cá măng sữa (Chanos chanos Forsskål, 1775) còn 
gọi là cá măng biển, thuộc họ Chanidae. Họ này trước 
đây có 7 loài thuộc 5 giống nay đã tuyệt chủng, Chanos 
chanos  là loài duy nhất còn tồn tại trong họ Chanidae 
cho đến nay. Việc nghiên cứu đặc điểm sinh học cá 
măng sữa trong đó có đặc điểm hình thái được thực 
hiện khá đầy đủ nhằm cung cấp dẫn liệu về đặc điểm 
hình thái, dinh dưỡng và sinh sản phục vụ cho việc 
nuôi cá măng sữa đã bắt đầu từ khoảng 4 - 6 thế kỷ 
trước và hiện nay đã có công nghệ sản xuất giống cá 
măng sữa. Năm 2020, Nguyễn Thị Mỹ Dung và cs 
(2020) đã có những nghiên cứu đặc điểm hình thái 
quần thể cá măng sữa ở vùng biển Đông Nam Việt 
Nam [1]. Nghiên cứu này đã mô tả chi tiết 10 đặc 
điểm hình thái học của cá măng sữa tại vùng biển 
Đông Nam Việt Nam, cung cấp cơ sở dữ liệu khoa 
học quan trọng cho công tác tư liệu hóa nguồn gen 
trong nhiệm vụ bảo tồn, nhân rộng nguồn gen cá 
măng sữa ở Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng 
đã xác định cá măng sữa ở Đông Nam Việt Nam 
thuộc nhóm phổ biến nhất là “Kiểu hình thông 
thường”, nguồn gen của kiểu hình này đang được 
nuôi rất hiệu quả tại Philippines và Indonesia, tạo ra 
các sản phẩm phù hợp với thị trường. Tuy nhiên, 
nghiên cứu trên vẫn chưa phân tích được hết đặc 
điểm hình thái cá măng sữa trong vùng phân bố ở 
Việt Nam. Vì vậy, đã tiếp tục khảo sát và thu mẫu 

1Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An 
2 Trường Đại học Vinh  
3 Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Nghệ An 
Email: thaonganvh@gmail.com 

phân tích đặc điểm hình thái cá măng sữa tại khu vực 
Bắc Trung bộ nhằm cung cấp đầy đủ dẫn liệu về đối 
tượng với mục đích giúp bảo tồn nguồn gen và hướng 
đến giá trị phát triển nghề nuôi thủy sản trong nước. 

Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu 
về đặc điểm hình thái của cá măng sữa, góp phần làm 
cơ sở khoa học cho những nghiên cứu tiếp theo đối 
với đối tượng này. 
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Cá măng sữa được tiến hành nghiên cứu trong 
thời gian từ tháng 2/2017 đến 1/2018. Mẫu cá măng 
sữa được thu tại 67 điểm thuộc vùng biển miền 
Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 
Bình Định, Khánh Hoà, Ninh Thuận.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu mẫu, phân tích và cố định mẫu  

- Phương pháp thu mẫu: Mẫu cá thu ngoài tự nhiên 
bằng lưới kéo. Mẫu cá được bất hoạt (phá huỷ não cá 
đối với cá có kích thước > 1.000 gam, gây sốc ở nhiệt độ 
0oC đối với cá có kích thước < 1.000 gam), rửa sạch, bảo 
quản lạnh và chuyển về phòng thí nghiệm. 

- Địa điểm phân tích mẫu: Mẫu vật sau khi thu 
ngoài tự nhiên được xử lí, lưu giữ và phân tích đặc điểm 
sinh học tại Phòng Thí nghiệm cơ sở Thuỷ sản, Viện 
Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh. 

- Số lượng mẫu: 64 mẫu. 

- Phương pháp cố định mẫu: Mẫu cá sau khi thu 
ngoài thực địa sẽ được xử lý, đánh số chụp ảnh và cố 
định bằng formaline 8% hoặc cồn 700, sau đó tiến 
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hành phân tích các chỉ tiêu hình thái cấu tạo bên 
ngoài theo trình tự sau: Quan sát màu sắc, hình dạng 
và miêu tả đặc điểm các cơ quan bên ngoài; xác định 
khối lượng cá; đo các chỉ tiêu hình thái và phân tích 
chỉ tiêu sinh trắc. 

2.2.2. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu hình thái 
học 

Cá sử dụng trong nghiên cứu hình thái với số 
lượng là 64 mẫu. Cá có chiều dài từ 30,33 - 68,82 cm; 
khối lượng  từ 420 – 3.500 g. Chiều dài tổng, chiều 
dài tiêu chuẩn được đo bằng thước đo panme (cm), 
các chỉ tiêu về khối lượng được cân bằng cân kĩ thuật 
hai số lẻ (gam). Hình dạng cơ thể, hình dạng đầu, vị 
trí và kích thước mở miệng của các mẫu cá măng sữa 
được nghiên cứu theo phương pháp của Pravdin 
(1961) [2] và Rainboth (1996) [3]. 

Các chỉ tiêu số lượng đếm được như vảy, tia vây 
theo Holden và Raitt (1974) [4]. Các chỉ tiêu hình thái 
đo theo Lowe - McConnel (1971), Grant và Spain 
(1977) (theo Phạm Thanh Liêm và Trần Đắc Định, 
2004) [5]. 

* Các chỉ tiêu hình thái được đo theo hướng dẫn 
(Hình 1). 

 
Hình 1. Sơ đồ đo hình thái cá măng sữa Chanos 

chanos (Forskal, 1775) 

- Số lượng tia vây lưng: D (Dorsal fin). 

- Số lượng tia vây hậu môn: A (Anal fin). 

- Số lượng tia vây ngực: P (Pectoral fin). 

- Số lượng tia vây bụng: V (Ventral fin). 

- Số lượng vảy cơ quan đường bên và vảy trên 
đường bên. 

- Số lượng đốt sống. 

* Các chỉ số sinh trắc (Biometric index) 

SD/SL (Chiều dài trước vây lưng/chiều dài 
chuẩn). 

SL/HL (Chiều dài chuẩn/chiều dài đầu). 

SL/SD (Chiều dài chuẩn/chiều dài trước vây 
lưng). 

SL/SA (Chiều dài chuẩn/chiều dài trước vây 
HM). 

SL/SP (Chiều dài chuẩn/chiều dài trước vây 
bụng). 

SL/BD (Chiều dài chuẩn/chiều cao thân). 

HL/SnL (Chiều dài đầu/chiều dài mõm). 

HL/ED (Chiều dài đầu/đường kính mắt). 

HL/pML (Chiều dài đầu/chiều dài trước hàm). 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thí nghiệm được xử lý bằng phương pháp 
thống kê sinh học bằng phần mềm SPSS Version 
16.0. Số liệu được thể hiện qua giá trị trung bình và 
độ lệch chuẩn (SD). 
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái cá măng 
sữa 

Cá măng sữa thu thập ở vùng biển Trung bộ 
(Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình 
Định, Khánh Hoà, Ninh Thuận) có thân hình thoi dài 
và dẹp bên, nhọn hai đầu, lưng có màu xanh ô liu đến 
xanh lam (thẫm) ở phía trên lưng và khoảng màu 
chuyển nhạt dần xuống ngang cơ quan đường bên, 
bụng có màu trắng bạc. Đầu thuôn dài to vừa, mõm 
tù tròn ngắn, miệng dạng ống nhỏ, trên bờ miệng 
không có râu, không có răng. Mắt cá lớn, mắt nằm 
trong hốc mắt xung quanh có viền tròn trong suốt, 
có màng mỡ dày che kín mắt. Hệ thống xương nắp 
mang rời nhau, có màng mỏng và riềm da phủ bên 
ngoài, phía trong có 4 đôi cung mang trên mỗi cung 
mang có nhiều lược mang dày, dài và nhỏ. Vảy cá có 
hình tròn, nhỏ, mỏng, có ánh bạc và bám chắc; vảy 
đường bên phát triển, kéo dài từ góc cung mang đến 
điểm cuối ở chính giữa vây đuôi. Cá có một vây lưng 
lớn, có vảy bẹ ôm gốc vây. Gốc vây ngực và vây bụng 
có vảy nách. Cá có vây đuôi lớn, xẻ thuỳ sâu kiểu vây 
đồng vĩ, có một số vảy nhỏ phủ lên gốc vây đuôi. Số 
lượng đốt sống 44 đốt. 

Kết quả khảo sát các chỉ tiêu hình thái được quan 
sát trên 64 mẫu cá, chiều dài từ 30,33- 68,82 cm; khối 
lượng cá từ 0,42- 3,5 kg. Các chỉ tiêu phân tích đo, 
đếm đặc điểm hình thái phân loại và các chỉ tiêu sinh 
trắc ở cá măng sữa được trình bày ở bảng 1, 2,  
hình 2, 3. 
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Vây lưng Vây đuôi 

  
Vây ngực Vây bụng 

 
 

Vây hậu môn Phần đầu cá 

  

Miệng cá Cơ quan đường bên 

Hình 2. Đặc điểm hình thái ngoài của cá măng sữa 
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Hình 3. Ảnh chụp X-Quang bộ xương cá măng sữa 

Bảng 1. Một số chỉ tiêu hình thái cá măng sữa 

Chỉ tiêu hình thái Tối thiểu Tối đa Độ lệch chuẩn 

D (Số lượng tia vây lưng) 13 16 0,99 
A (Số lượng tia vây hậu môn) 7 10 0,87 

P (Số lượng tia vây ngực) 15 17 0,76 
V (Số lượng tia vây bụng) 10 12 0,56 

Ll (Số lượng vảy đường bên) 78 91 4,73 
A Ll (Số lượng vảy trên đường bên) 11 15 1,47 

Số lượng đốt sống (đốt) 44 44  

Bảng 2. Một số chỉ tiêu sinh trắc cá măng sữa 
Chỉ tiêu sinh trắc (cm) Tối thiểu Tối đa Trung bình Độ lệch chuẩn 
SD/SL (Chiều dài trước vây lưng/chiều dài chuẩn) 0,51 0,53 0,52 0 
SL/HL (Chiều dài chuẩn/chiều dài đầu) 3,71 4,41 3,84 0,11 
SL/SD (Chiều dài chuẩn/chiều dài trước vây lưng) 1,90 1,97 1,93 0,01 
SL/SA (Chiều dài chuẩn/chiều dài trước vây HM) 1,15 1,24 1,18 0,02 
SL/SP (Chiều dài chuẩn/chiều dài trước vây bụng) 1,70 1,92 1,79 0,06 
SL/BD (Chiều dài chuẩn/chiều cao thân) 3,63 3,87 3,78 0,06 
HL/SnL (Chiều dài đầu/chiều dài mõm) 4,07 5,08 4,81 0,19 
HL/ED (Chiều dài đầu/đường kính mắt) 3,14 3,79 3,66 0,13 
HL/pML (Chiều dài đầu/chiều dài trước hàm) 3,99 4,91 4,13 0,16 

Bảng 1, 2 cho thấy số lượng tia vây lưng dao 
động từ 13 - 16, số tia vây hậu môn 7 - 10, số tia vây 
ngực 15 - 17, số tia vây bụng 10-12. Số vảy cơ quan 
đường bên 78-91, đường bên liên tục, số vảy trên 
đường bên từ 11 - 15. Cá măng sữa có chiều dài 
chuẩn gấp khoảng 3 - 4 lần chiều cao thân 
(SL/BD=3,78±0,06), chiều dài đầu chỉ bằng khoảng 
1/3 so với chiều dài chuẩn, chỉ số SL/HL từ 37,1 -
44,1 mm (38,4±0,11); tỷ lệ HL/OL=3,66±0,13, chứng 
tỏ đầu cá nhỏ, mắt to. Vây lưng nằm khoảng chính 
giữa cơ thể, tỉ lệ SD/SL=0,51 - 0,53 (trung bình 
0,52±0); chiều dài chuẩn gấp khoảng trung bình 3,78 
lần chiều cao thân (SL/BD từ 3,63 - 3,87).  

Kết quả nghiên cứu trên phù hợp với mô tả cá 
măng sữa trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Dung 
và cs (2020) [1] về hình thái cá măng sữa ở vùng biển 

Đông Nam Việt Nam. Tuy nhiên, trong nghiên cứu 
này, tỉ lệ SL/HL = 3,84 thấp hơn so với kết quả của 
Nguyễn Thị Mỹ Dung và cs. (2020) (SL/HL = 4,13); tỉ 
lệ HL/OL = 3,66 cao hơn của Nguyễn Thị Mỹ Dung và 
cs (2020) (HL/OL=3,39). Mặc dù vậy các chỉ tiêu này 
của cá măng sữa ở hai vùng đều nằm trong giới hạn về 
hình thái cá thuộc nhóm phổ biến là chuẩn của loài cá 
măng sữa Chanos chanos với “Kiểu hình thông 
thường” như mô tả của Sunier (1922) [6]. Kết quả 
nghiên cứu này phù hợp với các nghiên cứu hình thái 
cá măng sữa ở một số vùng biển trên thế giới [7; 8], 
các nghiên cứu ở Indonesia (Sunier, 1922), India (Day, 
1958), Hawaii (Jordan & Evermann, 1973), Papua-N 
Guinea (Munro, 1967) theo trích dẫn của Bagarinao 
(1991) [9]. Cá măng sữa có “Kiểu hình thông 
thường” đang được nuôi phổ biến và hiệu quả tại 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 10/2022 117 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

Philippines và Indonesia, tạo ra các sản phẩm phù 
hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Khi phân tích 
một số đặc điểm số lượng và chỉ tiêu sinh trắc hình 
thái cá măng sữa ở Việt Nam so với các khu vực lân 

cận như Đông Nam Á không thấy có sự khác biệt và 
không có những biến dị đặc trưng. 

3.2. Đặc điểm hình thái cá măng sữa tại một số 
quốc gia 

Bảng 3. So sánh đặc điểm hình thái cá măng sữa ở một số quốc gia 

Đặc điểm Việt Nam 
(2018) 

Philippines Indonesia (Sunier, 1922) 
(Kumagai, 1981) (Herre và Mendoza, 1929)  

D 13-16 10-14 12-14 14-16 
A 7-10 7-9 8-9 10-11 
P 15-17 15-16 15-16 16-17 
V 10-12 9-12 10-11 11-12 
Ll 78-91 79-88 80-90 83-90 
A Ll 11-15 11-15 12-13 - 
Số đốt sống 44 - 44 44-45 
SL/HL 3,84 4,26 3,5-3,8  
SL/BD 3,78 4,21 3,5-3,8  
HL/SnL 4,81 4,40 4,1-4,6  
HL/ED 3,66 4,42 3,2-3,5  
HL/pML 4,13 4,01   

Bảng 3 cho thấy, đặc điểm hình thái cá măng sữa 
ở vùng Bắc Trung bộ nằm trong giới hạn về đặc điểm 
hình thái học của các khu vực khác trong vùng Đông 
Nam Á. Trong các chỉ tiêu sinh trắc, chỉ tiêu SL/BD 
của cá măng sữa ở Việt Nam có giá trị trung bình 
3,78 nằm trong khoảng chỉ tiêu của cá măng sữa ở 
các vùng nghiên cứu khác. Có thể kết luận cá măng 
sữa vùng Bắc Trung bộ thuộc nhóm với các nghiên 
cứu ở vùng Philippines và Indonesia. 

3.3. Đặc điểm hình thái các giai đoạn sinh trưởng và 
phát triển của cá măng sữa  

Đặc điểm hình thái phân chia các giai đoạn cá 
bột (Hình 4), cá hương (Hình 5), cá giống (Hình 6, 7) 
trong nghiên cứu sản xuất giống cá măng sữa. 

 
Hình 4. Cá măng sữa giai đoạn cá bột 

Giai đoạn cá hương: thường kéo dài từ 15 - 25 
ngày, được tính từ khi cá sử dụng thức ăn bên ngoài 
cho đến khi cấu tạo của các cơ quan hoàn chỉnh, đặc 
biệt là cơ quan tiêu hoá. Lúc này cá đã có sự phân 
hoá tính ăn (cá đã chuyển sang ăn thức ăn đặc trưng 

của loài). Kích thước cuối giai đoạn cá hương thường 
đạt 1,0 - 2,0 cm. 

 
Hình 5. Cá măng sữa giai đoạn cá hương (cỡ 2,5 cm) 

Giai đoạn cá giống: Được tính từ khi cá bắt đầu 
ăn thức ăn đặc trưng của loài cho đến khi cá được 
đưa ra ao nuôi cá thịt, môi trường có diện tích rộng 
hơn. Tuỳ theo điều kiện, mục đích, cách thức ương 
nuôi mà người ta chia cá giống ra thành các loại cỡ 
lớn, nhỏ khác nhau. 

 
Hình 6. Cá măng sữa giai đoạn cá giống (cỡ 7,0 cm) 
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Hình 7. Phân loại các kích cỡ cá măng sữa giống  

(cỡ ≥ 6 cm) 
4. KẾT LUẬN  

Kết quả nghiên cứu đã mô tả 18 chỉ tiêu đo đếm 
về đặc điểm hình thái, phân tích 9 chỉ tiêu sinh trắc 
cung cấp thêm cơ sở dữ liệu cho nguồn gen cá măng 
sữa ở vùng biển miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Khánh Hoà, 
Ninh Thuận). Cá thuộc nhóm kiểu hình thông 
thường, cùng nhóm kiểu hình cá ở vùng biển Đông 
Nam Việt Nam.  
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STUDY OF SOME CHARACTERISTICS  MORPHOLOGY OF MILKFISH  
Chanos chanos (Forsskål, 1775) IN THE NORTH CENTRAL REGION 

Tran Thi Kim Ngan,  Nguyen Dinh Vinh, Ta Thi Binh, Nguyen Quang Huy 
Summary 

Study on some characteristic morphology of milkfish Chanos chanos (Forsskål, 1775) was conductedfor one-
year round from February 2017 to January 2018 in the North central region 64 fish samples with different 
characteristics dimension length from 30.33 to 68.82 cm; weight from 420 to 3.500 g were collected and 
analysed with 18 quality of traits, quantitative and 9 biometric rate. The average SL/BD results is 3.78 
similar with results of the studies on milkfish in some countries. This showed that the milkfish Chanos 
chanos in this study belongs to the group “Normal type”, which is cultivated thesedays and it is the same 
population in the southeastern sea region of Vietnam. 

Keywords: Milk fish, Chanos chanos, charateristic morphology. 
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